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DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ TẠI KIS
SÀN HNX – 13.05.2013
	STT
	Mã CP
	Tên công ty
	Sàn
	Tỷ lệ 
hỗ trợ

	
	
	
	
	

	1
	AAA
	CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát
	HNX
	50%

	2
	ACB
	Ngân hàng Thương mại CP Á Châu
	HNX
	50%

	3
	ALV
	CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới
	HNX
	20%


	4
	BCC
	CTCP Xi măng Bỉm Sơn
	HNX
	40%

	5
	CAP
	CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái
	HNX
	20%

	6
	CMS
	CTCP Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ
	HNX
	20%

	7
	CTC
	CTCP Văn hoá Du lịch Gia Lai
	HNX
	20%

	8
	CTN
	CTCP Xây dựng Công trình Ngầm
	HNX
	20%

	9
	CTS
	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
	HNX
	40%

	10
	CVT
	CTCP CMC
	HNX
	40%

	11
	D11
	Công ty cổ phần Địa ốc 11
	HNX
	20%

	12
	DBC
	CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
	HNX
	50%

	13
	DID
	CTCP Dic Đồng Tiến
	HNX
	20%

	14
	DL1
	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai
	HNX
	20%

	15
	DNY
	CTCP Thép DANA - Ý
	HNX
	20%

	16
	EBS
	CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội
	HNX
	40%

	17
	EFI
	CTCP Đầu tư tài chính giáo dục
	HNX
	30%

	18
	FLC
	CTCP Tập đoàn FLC
	HNX
	40%

	19
	HCC
	CTCP Bê tông Hoà Cầm - Intimex
	HNX
	20%

	20
	HDO
	CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER
	HNX
	40%

	21
	HJS
	CTCP Thuỷ điện Nậm Mu
	HNX
	30%

	22
	HOM
	CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai
	HNX
	30%

	23
	HUT
	CTCP Tasco
	HNX
	40%

	24
	HVT
	CTCP Hóa Chất Việt Trì
	HNX
	20%

	25
	ICG
	CTCP Xây dựng Sông Hồng
	HNX
	20%

	26
	IVS
	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
	HNX
	20%

	27
	KKC
	CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
	HNX
	20%

	28
	KLS
	CTCP Chứng khoán Kim Long
	HNX
	40%

	29
	LAS
	Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
	HNX
	50%

	30
	LCS
	CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
	HNX
	30%

	31
	LDP
	CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar
	HNX
	50%

	32
	LIG
	Công ty Cổ phần LICOGI 13
	HNX
	30%

	33
	MAX
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG VÀ CƠ KHÍ HỮU NGHỊ VĨNH SINH
	HNX
	20%

	34
	MCF
	Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Lương thực Thực phẩm
	HNX
	50%

	35
	NBC
	CTCP Than Núi Béo
	HNX
	40%

	36
	NBP
	CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
	HNX
	50%

	37
	NDN
	CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
	HNX
	40%

	38
	NET
	CTCP Bột giặt NET
	HNX
	50%

	39
	NTP
	CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
	HNX
	50%

	40
	PCT
	CTCP Vận tải Dầu khí Cửu Long
	HNX
	20%

	41
	PGS
	CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam
	HNX
	50%

	42
	PLC
	CTCP Hoá dầu Petrolimex
	HNX
	40%

	43
	PMC
	CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
	HNX
	20%

	44
	PPS
	CTCP Điện lực Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
	HNX
	40%

	45
	PV2
	CTCP Đầu tư PV2
	HNX
	20%

	46
	PVC
	Tổng CT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP
	HNX
	50%

	47
	PVE
	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP
	HNX
	30%

	48
	PVG
	CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc
	HNX
	40%

	49
	PVI
	CTCP PVI
	HNX
	50%

	50
	PVS
	Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
	HNX
	50%

	51
	S74
	CTCP Sông Đà 7.04
	HNX
	20%

	52
	S99
	CTCP Sông Đà 9.09
	HNX
	20%

	53
	SAF
	CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO
	HNX
	50%

	54
	SCR
	CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
	HNX
	40%

	55
	SD2
	CTCP Sông Đà 2
	HNX
	20%

	56
	SD6
	CTCP Sông Đà 6
	HNX
	30%

	57
	SD9
	CTCP Sông Đà 9
	HNX
	30%

	58
	SDP
	CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà
	HNX
	20%

	59
	SDT
	Cty CP Sông Đà 10
	HNX
	30%

	60
	SGC
	CTCP Xuất nhập Khẩu Sa Giang
	HNX
	50%

	61
	SHB
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
	HNX
	40%

	62
	SJE
	CTCP Sông Đà 11
	HNX
	20%

	63
	SSM
	CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM
	HNX
	20%

	64
	STP
	CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
	HNX
	30%

	65
	TC6
	CTCP Than cọc Sáu – TKV
	HNX
	30%

	66
	TCS
	CTCP Than Cao Sơn - TKV
	HNX
	30%

	67
	TCT
	CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
	HNX
	20%

	68
	TDN
	CTCP Than Đèo Nai - TKV
	HNX
	30%

	69
	THT
	CTCP Than Hà Tu - TKV
	HNX
	40%

	70
	TNG
	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
	HNX
	30%

	71
	TPP
	CTCP Nhựa Tân Phú
	HNX
	20%

	72
	TVD
	CTCP Than Vàng Danh - TKV
	HNX
	30%

	73
	UNI
	CTCP Viễn Liên
	HNX
	40%

	74
	VC1
	CTCP Xây dựng số 1
	HNX
	20%

	75
	VC9
	CTCP Xây dựng số 9
	HNX
	20%

	76
	VCC
	CTCP Vinaconex 25
	HNX
	20%

	77
	VCS
	CTCP Đá ốp Lát cao Cấp Vinaconex
	HNX
	20%

	78
	VE9
	CTCP Đầu tư và xây dựng VNECO 9
	HNX
	20%

	79
	VFR
	CTCP Vận tải Thuê tàu
	HNX
	20%

	80
	VGS
	CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE
	HNX
	20%

	81
	VKC
	Công ty Cổ phần Cáp-Nhựa Vĩnh Khánh
	HNX
	20%


Trụ sở chính: Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM.
Tel: +84.8.3914 8585    Fax: +84.8.3821 6898

Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: +84.4.3974 4448    Fax: +84.4.3974 4501
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